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L Ờ I NÓI ĐÂU 

Giáo trình Kê toán Hành chính sự nghiệp được tổ chức biên soạn 
nhầm đáp ứng yêu cầu đổi men nội dưng, chương trình giảng dạy vã 
mục tiêu đàn tạo của Học viện Tài chính. Giáo trình gồm 7 chương 
đã thế hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán 

Hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng Luật Kế toán ở lĩnh 

vực kế loàn nhà nước và cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị Hành 
chính Sít nghiệp đang có những biến đổi sâu sắc. Giáo trình đã được 
Hội đồng khoa học của Học viện đánh ẹ/ứ và cho phép xuất bản để 
làm tài liệu phục vụ công rác giáng dạy, học tập ở Học viện, đồn<ị 
thời cũng là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà khoa học, nhà 
quán lý và những người quan tâm đến lĩnh vực này. 

Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp do tập thể các tác giả 
là các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn Tài chính nhà 
nước, Học viện Tài chính biên soạn, gồm: 

- Thạc sĩ Phạm Văn Liên, Phó trưởng Bộ môn Tài chính Nhà 
nước, chủ biên và trực tiếp biên soạn chương ỉ, 2; 

- Thạc sĩ Quách Thị Hồng Liên biên soạn chương 3,4; 

- Giảng viên Nguyễn Thị Phương Lan biên soạn chương 5; 

- Giảng viên Đào Thị Bích Hạnh biên soạn chương 6, 7. 

Trong quá trình nghiên cứu. biên soạn, tập thể tác giả đã có 
nhiều cố gắng để giáo trình đám bảo được tính khoa học, hiện đại và 
gắn liến với thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn giáo trình này được 
biên soạn lần đàu nên khó tránh khỏi nhữnạ khiếm khuyết về nội 
dung và hình thức. Học viện và tập thể tác giả mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo 
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vù sinh viên trong quá trình sử dụng để giáo trình được hoàn thiện 
hơn trong lần xuất bản sau. 

Học viện vù tập thể tác ụả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa 
học: GS..TS. Ngô Thể Chi; PGS..TS. Nguyễn Thức Minh; PGS..TS. 
Nguyễn Đình Đổ; TS. Phạm Văn Đăng; TS. Phạm Văn Khoan; 
PGS..TS. Phan Thị Cúc; ThS. Võ Văn Hùng đã có nhiều ý kiến đóng 
góp bố ích, góp phần nâng cao chất lượng khoa học của giáo trình 
trong quá trình biên soạn và nghiệm thu. 

Hà Nội, tháng 12 năm 2004 
BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 
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Chương Ì 

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

HÀNH CHÍNH Sự NGHIỆP 

1.1. Đôi tượng áp dụng kẻ toán Hành chính sự nghiệp 

Kẽ toán Hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thông thông tin bằng 
số liệu để quán lý và kiếm soát nauổn kinh phí. tình hình sứ dụng. quyết toán 

kinh phí. lình hình quản lý và sứ dung các loại vật tư, tài sán còng; tình hình 
chấp hành dự toán thu. chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại 
các cơ quan, đơn vị. 

Kê toán Hành chính sự nghiệp chịu sự điều chinh của Luật Kế toán, các 

vãn bán hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán trong lĩnh vực kẽ toán Nhà nirớc và 
các quy định cu thể trong Chế độ kê toán Hành chính sự nghiệp. 

Đối tượng áp dụng kê toán Hành chính sự nghiệp bao gồm cơ quan Nhà 
nước. đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sứ dụng kinh phí ngán sách nhà nước và tố 
chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, cụ thế: 

ti) Cơ quan nin) nước, dơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụìtiỊ kinh phí Iiụìn 
sách nhà nước, bao lỊổm: 

- Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; 

- Vãn phòng Quốc hội; 

- Vãn phòng Chú tịch nước; 

- Văn phòng Chính phú; 

- Toa án nhân dãn các cấp; 

- Viện Kiểm sái nhân dân các cấp; 

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; 

- Các đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, 
các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cư quan thuộc Chính phú, Hội đổng nhân dân, 
Uy ban nhãn dân các cấp; 

- Các tố chức chính trị, chính trị - xã hội. tổ chức chính trị - xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sứ dụng kinh phí NSNN; 
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- Các đơn vị sụ nghiệp được Nhà nước đảm bảo mội phần hoặc toàn bộ 
kinh phí hoạt động; 

- Các tổ chức quán lý tài sản quốc gia; 

- Ban Quàn lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; 

- Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được Nhà nước hỗ trợ 
một phần kinh phí hoại động. 

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức klìônẹ sử dụng kinh phí ngân sách nhủ nước, 
bao gốm: 

- Đơn vị sự nghiệp lự cân đối thu, chi; 

- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

- Tổ chức phi chính phú; 

- Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; 

- Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi; 

- Các tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

Theo cư chế quản lý tài chính áp dụng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức nêu 
trên dược chia thành 3 loại: 

- Các đơn vị Hành chính sự nghiệp Ihuần tuy không thực hiện cơ chế khoán 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính; 

- Các đơn vị Hành chính sự nghiệp thuần tuy hoạt động theo cơ chế khoán 

biên chế và kinh phí quán lý hành chính; 

- Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho 
đơn vị sự nghiệp có Ihu. 

Tùy theo đặc điểm và cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho từng loại hình' 
đơn vị, khi tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị cẩn phải lựa chọn, áp dụng 
hệ thống chứng từ, sổ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính cho phù hợp. 

1.2. Nhiệm vụ ké toán Hành chính sự nghiệp 

Kế toán Hành chính sự nghiệp có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Thu nhận, phán ánh, xử lý và tổng hợp thống tin về nguồn kinh phí được 
cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác và tình hình sử dụng các 
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khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị theo đúng chuẩn mực và chế độ kế 

toán. 

- Kiếm tra, giám sát các khoán thu, chi tài chính; tình hình quản lý sử dụng 
các loại vật tư, tài sản ớ đơn vị; tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách 
nhà nước, kỷ luật thanh toán và các chế độ khác; phát hiện và ngăn ngừa các 
hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kê loàn. 

- Kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, tình hình 
chấp hành dự toán thu. chi và quyết toán kinh phí cùa các đơn vị cấp dưới. 

- Tổng hợp số liệu, lập và gửi đầy đù, đúng hạn các loại báo cáo tài chính 
cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính. Đồng thời phải cung cấp 
thông tin, sô liệu kê toán cho các đói tượng khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện phân tích công tác kế toán, đánh giá hiệu quả sử dụng các 
nguồn kinh phí, vốn, quỹ ở đơn vị, nhàm cải tiến nàng cao chất lượng công tác 
kế toán và đẻ xuất các ý kiến phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động cùa 
dơn vị. 

1.3. Tổ chức công tác kế toán Hành chính sự nghiệp 

1.3.1. Nội dung cóng tác ké toán Hành chính sự nghiệp 

Dựa vào đặc điểm vận dộng cùa các loại tài sản cũng như nội dung, tính 
chất cùa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thê phân chia công việc kế toán 

Hành chính sự nghiệp thành các phần hành kế toán sau: 

- Kê toán vốn bằng tiền: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các 
loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ, các chứng chỉ có giá tại 
quỹ của đơn vị và gửi tại Kho bạc, Ngân hàng. 

- Kế toán vật tư, tài sản: Phàn ánh số hiện có và tình hình biến động các 
loại vật tư, sản phàm, hàng hóa tại đơn vị. Phán ánh số lượng, nguyên giá và giá 
trị hao mòn của tài sản cố dinh hiện có cũng như tình hình biến dộng của 
TSCĐ, công lác đầu tư XDCB và sứa chữa tài sản cố định trong đem vị. 

- Kế toán thanh toán: 

+ Phán ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ 
phải thu giữa đơn vị với các đối tượng khác trong và ngoài dơn vị. 

+ Phản ánh các khoản nợ phái trả, các khoản trích nộp theo lương, các 
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khoán phái trá công chức, viên chức, các khoán phái nộp ngân sách nhà nước và 
lình hình thanh toán các khoán phái trá, phái nộp. 

- Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ: Phân ánh sỏ hiện có và tình hình 
biến động các nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, nguồn kinh phí đáu lư 
XDCB, nguồn kinh phí hoạt động. nguồn kinh phí dự án, nguồn kinh phí khác 
và các loại vốn, quỹ cùa đơn vị. 

- Kê toán các khoản thu: Ghi chép, tổng hợp các khoản thu phí. lệ phí. thu 
sự nghiệp, thu đóng góp, thu sản xuất cung ứng dịch vụ và các khoán thu khác. 

- Kê toán các khoán chi: 

+ Ghi chép tổng hợp các khoản chi hoạt động. chi dự án, chi thực hiện dơn 
đặt hàng của Nhà nước và tình hình quyết toán các khoán chi đó. 

+ Ghi chép tống hợp các khoản chi hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như 
chi cho các hoạt động khác và xác định kết quá tài chính của các hoạt động đó. 

- Lập các loại báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. 

Nội dung công tác kế toán HCSN được sơ đổ hoa như sau: 

Kế toán trưởng 

Kế toán 

vốn bằng 
tiền 

Kế 

toán vật 
tư, tài sản 

Kế toán 

thanh 

toán 

Kế toán 

nguồn 
kinh phí, 
vốn, quỹ 

Kế 

toán các 

khoản thu 

Kế 

toán các 

khoản chi 

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 
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